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PHỤ LỤC I
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH VỀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ, NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN, 

NHÃN HIỆU TẬP THỂ SAU SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN 
ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

(Kèm theo Công văn số             /UBND-KGVX ngày          /         /2026 của UBND tỉnh Hưng Yên)

STT Số đơn Ngày 
nộp Số bằng Ngày cấp Tên nhãn hiệu/Chỉ 

dẫn địa lý

Tổ chức quản lý 
CDĐL/Chủ sở hữu 

nhãn hiệu cũ

Tổ chức quản lý 
CDĐL/Chủ sở hữu nhãn 

hiệu mới

I NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN
 1 4-2015-02682 30/01/2015 256620 12/01/2016 Vải lai chín sớm Phù Cừ UBND huyện Phù Cừ Sở Khoa học và Công nghệ

2 4-2015-15325 15/06/2015 255706 15/12/2015 Chuối Tiêu Hồng 
Khoái Châu - Hưng Yên UBND huyện Khoái Châu Sở Khoa học và Công nghệ

3 4-2015-31716 12/11/2015 264106 13/06/2016 Mật Ong Hoa Nhãn 
Hưng Yên

Chi Cục quản lý chất 
lượng Nông Lâm sản và 

Thuỷ sản - Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Hưng Yên

Chi cục Chất lượng, Chế 
biến và Phát triển thị trường 

- Sở Nông nghiệp và Môi 
trường tỉnh Hưng Yên

4 4-2016-19314 28/06/2016 275263 20/01/2017 Rượu Lạc Đạo 
Hưng Yên UBND huyện Văn Lâm UBND xã Lạc Đạo

5 4-2017-17704 15/06/2017 297509 29/03/2018 Nghệ Chí Tân - 
Khoái Châu UBND huyện Khoái Châu UBND xã Chí Minh

6 4-2018-20902 26/06/2018 321445 03/06/2019 Đúc Đồng Lộng Thượng 
Văn Lâm -  Hưng Yên UBND huyện Văn Lâm UBND xã Đại Đồng

7 4-2019-20895 11/06/2019 349502 06/05/2020 Cam Hưng Yên Sở Khoa học 
và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ

8 4-2019-20896 11/06/2019 349501 06/05/2020 Long nhãn Hưng Yên Sở Khoa học 
và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ

9 4-2019-39820 09/10/2019 349441 05/05/2020 Vải trứng Hưng Yên Sở Khoa học 
và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
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STT Số đơn Ngày 
nộp Số bằng Ngày cấp Tên nhãn hiệu/Chỉ 

dẫn địa lý

Tổ chức quản lý 
CDĐL/Chủ sở hữu 

nhãn hiệu cũ

Tổ chức quản lý 
CDĐL/Chủ sở hữu nhãn 

hiệu mới

10 4-2019-52238 23/12/2019 361081 26/08/2020 Nếp thơm Hưng Yên Sở Khoa học 
và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ

11 4-2022-47954 14/11/2022 459001 23/08/2023 Sen Hưng Yên Sở Khoa học 
và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ

12 4-2015-35740 18/12/2015 265362 08/7/2016 Ngao - Clam Thái Bình
Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 

tỉnh Thái Bình

Chi cục Chất lượng, Chế 
biến và Phát triển thị trường 

- Sở Nông nghiệp và Môi 
trường tỉnh Hưng Yên

13 4-2021-52674 30/12/2021 457910 04/8/2023 Gạo Chợ Gốc UBND huyện 
Kiến Xương UBND xã Bình Thanh

14 4-2021-52680 30/12/2021 467728 21/11/2023 Gạo Làng Giắng UBND huyện Đông Hưng UBND xã Đông Quan
15 4-2021-52681 30/12/2021 464989 03/11/2023 Gạo Làng Keo UBND huyện Vũ Thư UBND xã Vũ Tiên
16 4-2022-01834 17/01/2022 461343 6/10/2023 Lúa rươi Thái Thụy UBND huyện Thái Thụy Sở Khoa học và Công nghệ

17 4-2023-46495 16/10/2023 502623 13/08/2024 Mật Ong Rừng Sú Vẹt 
Thái Bình 100% Natural

Chi Cục quản lý chất 
lượng Nông Lâm sản và 

Thuỷ sản - Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Thái Bình

Chi cục Chất lượng, Chế 
biến và Phát triển thị trường 

- Sở Nông nghiệp và Môi 
trường tỉnh Hưng Yên

II NHÃN HIỆU TẬP THỂ 

1 4-2009-21346 06/10/2009 168360 25/07/2011 TB T B Hội Tương Bần 
Đặc Sản, hình Hội Tương Bần Sở Khoa học và Công nghệ

2 4-2013-16299 24/07/2013 226879 24/06/2014 Quất Cảnh Văn Giang, 
hình

Hội Nông dân huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên Hội Nông dân xã Văn Giang

3 4-2014-16292 16/07/2014 248180 16/07/2015 Gà Đông Tảo Hưng Yên, 
hình

Hội chăn nuôi và kinh 
doanh Gà Đông Tảo

Hội chăn nuôi và kinh 
doanh Gà Đông Tảo

4 4-2015-15324 15/06/2015 260300 23/03/2016
HL Chạm Bạc Huệ Lai 
HUELAIENGRAVED 

SILVER, hình

Hợp tác xã chạm bạc 
Phù Ủng

Hợp tác xã chạm bạc
 Phù Ủng
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STT Số đơn Ngày 
nộp Số bằng Ngày cấp Tên nhãn hiệu/Chỉ 

dẫn địa lý

Tổ chức quản lý 
CDĐL/Chủ sở hữu 

nhãn hiệu cũ

Tổ chức quản lý 
CDĐL/Chủ sở hữu nhãn 

hiệu mới

5 4-2017-17705 15/06/2017 297510 29/03/2018 Cam Văn Giang VAN 
GIANG ORANGE, hình

Hội Nông dân 
huyện Văn Giang Hội Nông dân xã Văn Giang

6 4-2018-10487 06/04/2018 307781 08/11/2018 Cam Đồng Thanh Kim 
Động - Hưng Yên, hình

Hợp tác xã sản xuất rau 
quả và dịch vụ thương mại 

xã Đồng Thanh

Hợp tác xã sản xuất rau quả 
và dịch vụ thương mại xã 

Đồng Thanh

7 4-2018-10488 06/04/2018 307782 08/11/2018
Xuân Quan Làng Nghề 

Hoa, Cây Cảnh Văn 
Giang - Hưng Yên, hình

Hơp tác xã hoa cây cảnh 
xã Xuân Quan

Hơp tác xã hoa cây cảnh
xã Xuân Quan

8 4-2019-16696 16/05/2019 349486 05/05/2020

Nam Hàn Phù Ủng - Ân 
Thi HTX Sản Xuất Và 
Nhân Giống Nấm Công 

Nghệ Cao Nấm Sạch 
Cho Mọi Nhà, hình

Hợp tác xã sản xuất, nhân 
giống nấm công nghệ cao 

Nam Hàn

Hợp tác xã sản xuất, nhân 
giống nấm công nghệ cao 

Nam Hàn

9 4-2019-16697 16/05/2019 364281 23/09/2020 Phụng Công Văn Giang 
Bánh Tẻ, hình

Hội Nông dân 
xã Phụng Công

Hội Nông dân 
xã Phụng Công

10 4-2019-48417 28/11/2019 364921 30/09/2020 Mộc Hòa Phong Mỹ Hào 
- Hưng Yên, hình

Hội Nông dân 
xã Hòa Phong

Hội Nông dân phường 
Thượng Hồng

11 4-2020-47407 13/11/2020 410641 08/02/2022 Mộc Đại Tập Khoái 
Châu - Hưng Yên, hình

Hội Nông dân 
xã Đại Tập Hội Nông dân xã Châu Ninh

12 4-2020-47408 13/11/2020 410651 08/02/2022
Mộc Thụy Lân Thanh 
Long Yên Mỹ Hưng 

Yên, hình

Hội Nông dân 
xã Thanh Long Hội Nông dân xã Việt Yên

13 4-2021-00216 05/01/2021 399131 08/10/2021
Làng Nghề Hoa - 

Cây Cảnh Phụng Công - 
Văn Giang, hình

Hội Nông dân
 xã Phụng Công

Hội Nông dân 
xã Phụng Công

14 4-2021-08288 10/03/2021 422823 19/05/2022 Giò Chả Trai Trang Yên 
Mỹ - Hưng Yên, hình

Hội Nông dân 
thị trấn Yên Mỹ Hội Nông dân xã Yên Mỹ

15 4-2021-15716 23/04/2021 421284 09/05/2022 Hương Xạ Thôn Cao 
Đình Ba Nóc Xã Bảo 

Hội làng nghề sản xuất 
Hương Thôn Cao

Hội làng nghề sản xuất 
Hương Thôn Cao
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STT Số đơn Ngày 
nộp Số bằng Ngày cấp Tên nhãn hiệu/Chỉ 

dẫn địa lý

Tổ chức quản lý 
CDĐL/Chủ sở hữu 

nhãn hiệu cũ

Tổ chức quản lý 
CDĐL/Chủ sở hữu nhãn 

hiệu mới
Khê - thành Phố 
Hưng Yên, hình

16 4-2021-36980 01/10/2021 444863 20/02/2023
Dược Liệu Nghĩa Trai 
Văn Lâm - Hưng Yên, 

hình

Hội Nông dân 
xã Tân Quang

Hội Nông dân 
xã Như Quỳnh

17 4-2023-44210 03/10/2023 533043 17/03/2025 Dược Liệu Khoái Châu - 
Hưng Yên, hình

Hội Nông dân 
huyện Khoái Châu

Hội Nông dân 
tỉnh Hưng Yên

18 4-2024-45847 25/09/2024 570704 16/09/2025 Mộc Dương Quang Mỹ 
Hào DQ, hình

Hội Nông dân 
xã Dương Quang

Hội Nông dân 
phường Thượng Hồng

19 4-2013-05317 22/03/2013 247253 22/06/2015 Chạm Bạc Đồng Xâm 
ĐX, hình

Chi hội mỹ nghệ kim hoàn 
đá quý chạm bạc 

Đồng Xâm

Chi hội mỹ nghệ kim hoàn đá 
quý chạm bạc Đồng Xâm

20 4-2016-07812 25/03/2016 270425 21/10/2016 Gạo thơm Thái Bình, 
hình

Hội sản xuất và kinh 
doanh gạo thơm 
tỉnh Thái Bình

Hội sản xuất và kinh doanh 
gạo thơm tỉnh Thái Bình

21 4-2017-10497 20/04/2017 292780 19/12/2017 Mắm Cáy Hồng Tiến, 
hình

Hợp tác xã sản xuất kinh 
doanh dịch vụ thuỷ sản 

Hồng Tiến

Hợp tác xã sản xuất kinh 
doanh dịch vụ nông nghiệp 

xã Bình Định

22 4-2022-32548 10/8/2022 461338 6/10/2023 Gạo Rươi Hồng Tiến, 
hình

Hợp tác xã sản xuất kinh 
doanh dịch vụ nông 
nghiệp Hồng Tiến

Hợp tác xã sản xuất kinh 
doanh dịch vụ nông nghiệp 

xã Bình Định
III CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

1 6-2016-00005 31/5/2016 00055 23/01/2017 Nhãn lồng Hưng Yên Sở Khoa học 
và Công nghệ

Sở Khoa học 
và Công nghệ
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PHỤ LỤC II
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CÁC NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN VÀ NHÃN HIỆU TẬP THỂ 
KHÔNG TIẾP TỤC DUY TRÌ SAU SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN MÔ HÌNH 

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
(Kèm theo Công văn số           /UBND-KGVX ngày         /          /2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

STT Số đơn Ngày 
nộp Số bằng Ngày cấp Tên nhãn hiệu Tổ chức chủ sở 

hữu nhãn hiệu
Phương án

xử lý

I NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

1 4-2016-15756 31/05/2016 279396 10/04/2017 Rượu Trương Xá 
Kim Động F- Hưng Yên

UBND huyện 
Kim Động

Không tiếp tục 
duy trì

II NHÃN HIỆU TẬP THỂ

1 4-2016-26350 25/08/2016 282543 06/06/2017 Cam Quảng Châu thành Phố Hưng Yên Hội nông dân xã 
Quảng Châu

Không tiếp
 tục duy trì

2 4-2014-15689 10/7/2014 253881 5/11/2015 Cói Quỳnh Phụ Hội chiếu cói 
huyện Quỳnh Phụ

Không tiếp tục 
duy trì

3 4-2014-32309 25/12/2014 258045 18/02/2016 Tỏi Thái Thuỵ Thái Bình Hội nông dân 
huyện Thái Thụy

Không tiếp tục 
duy trì
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